
Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

4  2.345.000  400.000  372.748

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1 795.000 52.788 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1 400.000 400.000 319.960

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1 1.150.000 x

3.204  36.830.546  19.698.772  13.954.168

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  12.700 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  5.500  3.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  204.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  123.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  240.000  240.000  90.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  8.500  8.500  3.188 x

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

I Xe ô tô  1.945.000

1 BKS 82A-00477 795.000

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Mã đơn vị: 1048055

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

2 BKS 82A 00476 x

3 BKS 82B 0720 1.150.000

II Tài sản cố định khác  17.131.774

1 Bàn ghế gỗ sơn PU (05 món)  12.700

2 Bàn khám phụ khoa (ADB 2)  5.500

3
Bàn mổ đa chức năng thủy lực 

máy khí nén
 204.000

4 Bàn mổ thường  123.800

5
Bàn sinh nâng hạ bằng thủy lực 

MT400

6

Bảng hiệu trung tâm Y tế huyện 

chất liệu Alu, gắn đèn lét, chiều 

cao 1m, chiều dài 5 m, diện tích 

5m2
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  24.500  24.500  15.313 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  20.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  74.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  10.500  10.500  6.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  49.500  49.500  29.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  114.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  147.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  73.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  14.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  66.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  10.969  10.969  6.581 x

Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
1  15.000  15.000  6.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
5  57.272 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  88.139 x

Phòng khám đa khoa khu 

vực Đăk Môn
1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Đăk Long 1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  19.850  19.850

2

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

7
Bộ bàn ghế phòng họp 01bàn + 8 

ghế ADB2

8 Bộ dụng cụ lấy dị vật trong mắt  20.000

9 Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể  74.000

10
Bộ dụng cụ phẩu thuật sản phụ 

khoa (ADB 2)

11
Bộ dụng cụ phẩu thuật xương 

(ADB 2)

12 Bộ dụng cụ trung phẫu  114.000

13 Bộ gắp dị vật thực quản  147.000

14 Bộ kẹp lấy dị vật thực quản  73.500

15
Bộ khám điều trị tai mũi họng 

10k, 12 món
 14.000

16
Bộ khám điều trj TMH 33K, 51 

món
 66.000

17 Bộ khám ngũ quan ( HPET)

18 Bộ máy vi tính (ADB2)

19 Bộ máy vi tính + máy in Laser  57.272

20
Bộ máy vi tính CMS và máy in 

Sam sung
 88.139

21
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

22
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

23
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Đăk 

Kroong
1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Xốp 1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Đăk Blô 1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  19.850  19.850

Trạm Y tế xã Đăk 

Nhoong
1  19.850  19.850

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - HSTC&CĐ - RMH- 

Mắt - TMH

1  19.850  19.850

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  14.046 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  945.000  945.000  567.000 x

Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
1  14.500  14.500  5.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  50.063 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  66.745 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  11.340  11.340  4.536 x x

Trạm Y tế xã Đăk 

Kroong
1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Đăk Blô 1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Nhoong
1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Đăk Long 1  11.340  11.340  4.536 x

3

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

24
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

25
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

26
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

27
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

28
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

29
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

30
Bộ máy vi tính để bàn  Lenovo 

ThnkCentre M70S
 19.850 x

31 Bộ máy vi tính để bàn (DA Lao)  14.046

32
Bộ nội soi dạ dày tá tràng ống 

mềm (ADB2)

33 Bộ tăng âm di dộng (ADB2)

34 Bộ tiểu phẫu PMS  50.063

35 Bộ trung phẫu PMS  66.745

36 Bộ túi truyền thông (Dự án 08)

37 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

38 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

39 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

40 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Xốp 1  11.340  11.340  4.536 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  11.340  11.340  4.536 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  21.267 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  893.200  893.200  803.880 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  5.670 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  4.887  1.466 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  21.573 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  9.855 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  20.747 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  120.600  120.600  72.360 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  31.000  31.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.000 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  6.500  6.500  3.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  52.800  13.200 x

4

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

41 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

42 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

43 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

44 Bộ túi truyền thông (Dự án 8)

45 Bơm tiêm điện  21.267

46 Bồn chứa Ô xi lỏng 5m3

47 Bồn hoa cây xanh Đăk Blô  5.670

48
Bồn hoa cây xanh Đăk Kroong 

(trạm mới)
 4.887

49 Bồn hoa cây xanh Đăk Long  21.573

50 Bồn hoa cây xanh Đăk Môn  9.855

51 Bồn hoa cây xanh Đăk Nhoong  20.747

52
Bồn tắm trẻ sơ sinh bằng inox 

(EU)

53
Camera hội nghị HD 1080P, tích 

hợp PTZ

54
Camera truyền hình KT-D827, 

USB hội nghị truyền hình
 17.000

55 Cáng đẩy (ADB 2)

56
Cáng đẩy vận chuyển bệnh nhân 

dùng cho xe cấp cứu
 52.800
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
25  7.000  7.000  2.625 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  144.388 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  550.092  550.092  467.578 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  545.426  545.426  381.798 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  610.384  610.384  427.269 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
27  321.941 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  277.500  83.250 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
27  236.137 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
27  205.997 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
120  356.397 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  605.707

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.490 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  15.075  4.523 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  16.233 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  16.008 x

5

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

57

Cây phơi đồ cho bệnh nhân (chiều 

dài 21.6m, Trụ cột bằng sắt U5 số 

lượng 9 cây, chiều cao 2m, trụ cao 

1.5m, cây ngang chữ T 0.5cm, 02 

dây bằng cây sắt phi 21 phơi dài 

43.2, hình chữ T)

58 Cây xanh thảm cỏ BV  144.388

59
Cổng hàng rào TYT Ngọc Linh 

(ABD2)

60
Cổng tường rào (TYT Đăk 

Choong) ADB2

61
Cổng tường rào (TYT Mường 

Hoong) ADB2

62 Cổng tường rào Đăk Blô  321.941

63
Cổng tường rào Đăk Kroong 

(trạm mới)
 277.500

64 Cổng tường rào Đăk Long  236.137

65 Cổng tường rào Đăk Môn  205.997

66 Cổng tường rào Đăk nhoong  356.397

67 Cổng tường rào TTYT  605.707

68 Dàn đỡ bồn nước Đăk Blô  17.490

69
Dàn đỡ bồn nước Đăk Kroong 

(mới)
 15.075

70 Dàn đỡ bồn nước Đăk Long  16.233

71 Dàn đỡ bồn nước Đăk Môn  16.008
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.061 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  76.120  76.120  68.508 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  254.000  254.000  152.400 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  16.000  16.000  6.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  86.000  86.000  32.250 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  12.500  12.500  7.500 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  12.500  12.500  7.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  16.805  16.805  10.083 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.464 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  81.136 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  165.000  165.000  99.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  126.000  126.000  47.250 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  47.300  47.300  42.570 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  53.494 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  37.643  13.175 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  39.789  13.926 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  43.345  15.171 x

6

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

72 Dàn đỡ bồn nước Đăk Nhoong  17.061

73 Dàn hóa hơi 50M3/h

74
Dao mổ điện cao tần 300W HF 

(ADB 2)

75
Đầu phát sóng siêu âm cho máy 

siêu âm điều trị Bio Sonic HS-501

76
Đèn chiếu điều trị vàng da Bililed 

Mini

77 Đèn Clar (ADB 2)

78 Đèn Clar (ADB 2)

79 Đèn Clar treo trán (HPET)

80 Đèn khám tai và mũi  11.464

81 Đèn mổ 3 bóng treo trần  81.136

82 Đèn mổ di động(ADB2)

83 Đèn tiểu phẫu di động bóng Led

84 Điều áp 2 đường DN21

85 Điều chiếu vàng da  53.494

86 Gara xe máy Đăk Long  37.643

87 Gara xe máy Đăk Nhoong  39.789

88 Gara xe máy ĐăkBlô  43.345
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  38.563  13.497 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
46  81.061  81.061  56.743 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  185.000  185.000  111.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  206.793 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
94  343.298  343.298  240.309 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
120  324.199  324.199  226.939 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
80  300.863  300.863  210.604 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  19.121 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  16.481  4.944 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  9.046 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  7.854 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  19.424 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 2  11.700  11.700  7.020 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 2  11.000  11.000  6.600 x

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - HSTC&CĐ - RMH- 

Mắt - TMH

1  225.500  67.650 x

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - HSTC&CĐ - RMH- 

Mắt - TMH

1  225.500  67.650 x

7

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

89 Gara xe máy ĐăkMôn  38.563

90
Gara xe máy TYT Ngọc Linh 

(ADB2)

91
Ghế khám và điều trị răng 

(ADB2)

92 Ghế và thiết bị răng SELENE  206.793

93
Giếng khoan (TYT Đăk Choong) 

ADB2

94
Giêng khoan (TYT Mường 

Hoong) ADB2

95
Giếng khoan (TYT Ngọc Linh) 

ADB2

96 Giếng nước Đăk Blô  19.121

97 Giếng nước Đăk Kroong (mới)  16.481

98 Giếng nước Đăk Long  9.046

99 Giếng nước Đăk Môn  7.854

100 Giếng nước Đăk Nhoong  19.424

101 Giường bệnh (ADB 2)

102
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt (ADB 2)

103
Giường đa chức năng điều khiển 

điện 4 motor
 225.500

104
Giường đa chức năng điều khiển 

điện 4 motor
 225.500
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  14.960 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  812.181 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  360.969 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  631.696 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  28.463  28.463  19.924 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  33.076  33.076  23.153 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  50.293  50.293  35.205 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
10  433.000  173.200 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  426.600  426.600  159.975 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  112.500  90.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  721.939 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  847.400  847.400  317.775 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  765.000  535.500

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  2.173.485  2.173.485  760.720 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
4  28.345  28.345  19.841 x

8

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

105
Giường kéo nắn cổ, cột sống bằng 

inox
 27.500

106
Giường trẻ sơ sinh (DA năng lực 

nâng cao)
 14.960

107 Hành lang nối (bệnh viện)  812.181

108
Hệ thống cấp thoát nước tổng thể 

BV
 360.969

109
Hệ thống đài nước, bể nước ngầm 

BV
 631.696

110 Hệ thống điện nước tổng thể

111
Hệ thống điện nước tổng thể 

(TYT Đăk Choong) ADB2

112
Hệ thống điện nước tổng thể TYT 

Ngọc Linh (ADB2)

113
Hệ thống lọc nước vận hành tự 

động trực tiếp
 433.000

114

Hệ thống máy huyết học tự động 

hoàn toàn 22 thông số ABACUS 

380

115 Hệ thống nội soi TMH (SYT cấp)  112.500

116
Hệ thống San nền vận chuyển + 

kè đá tatuy đắp BV
 721.939

117
Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự 

động PKL PPC 200

118
Hệ thống XQ kỹ thuật số DR 

Venu 1717x
 765.000

119
Hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

120
Hố đốt rác (TYT Đăk Choong) 

ADB2
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  25.828  25.828  18.079 x x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.183  19.028 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
12  31.531  31.531  22.072 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  90.242 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  39.507 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  35.500  35.500  21.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  262.500  262.500  157.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  22.500  22.500  13.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  20.990  20.990  7.871 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
24  9.556  9.556  3.584 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  174.859 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  251.700  251.700  151.020 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  119.000  119.000  71.400 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  718.500  718.500  431.100 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
36  48.957  48.957  34.270 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  99.845  69.892 x

9

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

121
Hố đốt rác (TYT Mường Hoong) 

ADB2

122 Hố rác tại PKĐK Đăk Môn  27.183

123
Hố xử lý rác TYT Ngọc Linh 

(ADB2)

124 Khu cấp điện tổng thể BV  90.242

125
Kính chì + áo chì (thiết bị bảo vệ 

tia x)
 39.507

126 Kính hiển vi 2 mắt (ADB 2)

127 Kính hiển vi khám mắt (ADB 2)

128 Kính lúp 2 mắt (ADB 2)

129

Làm kệ đựng thuốc khung sắt, ốp 

Alu dài 9.5m chiều cao 2.15m, 

diện tích 20.42m2

130

Làm khung bằng song sắt diện 

tích chiều cao 4.6m, chiều dài 5.2 

diện tích 23.92 m2

131 Lòng ấp trẻ sơ sinh  174.859

132 Lồng ấp trẻ sơ sinh (EU)

133
M áy cất nước 2 lần + bộ tiền lọc 

(ADB 2)

134
M áy phân tích sinh hóa tự động 

(ADB 2)

135
Mái che TYT xã Ngọc Linh 

(ADB2)

136 Mái vòm PK Đăk Môn  99.845
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  188.000  188.000  47.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  12.300 x

Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
1  19.500  19.500  7.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  29.820 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  75.575  75.575  52.903 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  12.380 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  46.500  46.500  27.900 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  46.500  46.500  27.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  65.500  65.500  39.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  40.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.800  17.800  6.675 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  35.600  35.600  13.350 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  42.600  42.600  15.975 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  19.000  19.000  7.125 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  310.000  310.000  116.250 x

10

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

137
Máy chà sàn liên hợp 3 chức năng 

BA 531ST

138
Máy châm cứu bằng tia laze hồng 

ngoại
 12.300

139 Máy chiếu + màn chiếu (ADB2)

140
Máy chiếu Panasonic PTG 

LB78VEA
 29.820

141 Máy chiếu, màn chiếu (Hpet)

142 Máy điện hút thai  12.380

143 Maý điện tim 3 kênh (ADB 2)

144 Máy điện tim 3 kênh (ADB2)

145 Máy điện tim 6 kênh (ADB2)

146 Máy điện tim một kênh  40.000

147
Máy điều hòa 01 chiều 02 HP 

ESV 18 CRO-A1

148
Máy điều hòa 01 chiều 02 HP 

ESV18CRK-A1

149
Máy điều hòa 01 chiều 1.5HP 

ÉV12CRK-A2

150
Máy điều hòa 02 chiều 02 Hp 

ESM 18 HRM - D1

151 Máy điều hòa LG  11.500

152 Máy điều hòa Sharp  11.500

153
Máy điều trị điện xung, điện phân 

02 kênh
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  57.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  148.500  148.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  59.000  59.000  22.125 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
10  55.000  55.000  33.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  72.000  72.000  43.200 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  61.600  61.600  23.100 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.200  17.200  10.320 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  146.004 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  74.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  38.856 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  817.500  817.500  490.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  400.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500  11.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  27.687  27.687  16.612 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  25.500  25.500  15.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  30.500  7.625 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  9.600  9.600  3.600 x

11

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

154 Máy điều trị siêu âm HS 501  57.500

155
Máy đo điện giải N+, K+, CL- 

điện cực chọn lọc ion (ADB 2)

156
Máy đo điện tim 03 kênh có phân 

tích loạn nhịp FCP-7101

157
Máy đo độ bão hòa oxy loại để 

bàn (ADB 2)

158
Máy đo độ đông máu cầm tay 

(ADB 2)

159
Máy đo nhịp tim thai nhi để bàn 

(DOPLER)

160
Máy đo SpO2 cầm tay cho trẻ sơ 

sinh

161 Máy đo thị lực  146.004

162 Máy đo thính lực  74.300

163 Máy Fax Panasonic (PCSR)  38.856

164 Máy gây mê kèm thở (ADB 2)

165 Máy giúp thở 6 chế độ  400.000

166
Máy hút bụi khô ướt dung tích 70 

lít

167 Máy hút dịch (HPET)

168 Máy hút dịch chạy điện (ADB 2)

169
Máy hút dịch dùng trên xe cứu 

thương
 30.500

170
Máy hút dịch trẻ sơ sinh New 

Askir 20
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  25.000  25.000  15.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  48.800  48.800  29.280 x

Trạm Y tế Thị trấn 1  25.000  25.000  15.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  35.000  35.000  21.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  12.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  10.450  10.450  7.315 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  5.500  5.500  3.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  14.000  14.000  8.400 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  41.600  41.600  24.960 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  37.000  37.000  22.200 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  72.850  72.850  43.710 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  15.580  15.580  1.948 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  720.500  720.500  432.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  159.796 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  57.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
11  467.100  467.100  280.268 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  88.000  22.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  88.275 x

12

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

171 Maý hút điện (ADB 2)

172 Máy hút điện (ADB 2)

173 Máy hút điện (ADB 2)

174
Máy hút điện chạy liên tục áp lực 

thấp (ADB 2)

175 Máy hút thai  12.000

176 Máy in Laser (Hpet)

177 Máy khí dung (ADB 2)

178 Máy khí dung siêu âm (ADB 2)

179 Máy là tay chạy điện (ADB 2)

180 Máy làm ấm dịch truyền (ADB 2)

181 Máy làm ấm trẻ sơ sinh (ADB 2)

182
Máy làm sạch không khí F-

PXH55A

183 Máy laser điều trị (ADB 2)

184 Máy li tâm đa năng CT6E  159.796

185 Máy li tâm máu  57.000

186 Máy lọc nước loại nóng lạnh 3 vòi

187 Máy monitor theo dõi 5 thông số  88.000

188
Máy phân tích đông máu bán tự 

động
 88.275
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  98.721 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  225.743 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  344.600  275.680 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  21.472 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  34.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  47.000  47.000  17.625 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  35.500  35.500  21.300 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  35.500  35.500  21.300 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  196.743 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  34.850 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  150.000  150.000  90.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  91.266 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  214.000  214.000  80.250 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  88.000  88.000  33.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  74.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  194.900  194.900  116.940 x

13

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

189
Máy phân tích hóa sinh bán tự 

động BTS 330
 98.721

190
Máy phân tích huyết học 18 thông 

số
 225.743

191
Máy phân tích huyết học tự động 

hoàn toàn 18 thông số XP-100
 344.600

192
Máy phân tích nước tiểu 10 thông 

số
 21.472

193
Máy phân tích nước tiểu 10-11 

thông số
 34.500

194
Máy phân tích nước tiểu 11 thông 

số ANYSCAN 300

195
Máy phát điện công suất tối đa >= 

7,5 KVA (ADB 2)

196
Máy phát điện công suất tối đa 

>7,5KVA (ADB2)

197
Máy photocopy Afico MH 161L 

(PCSR)
 196.743

198 Máy photocopy TOSHIBA E 206  34.850

199
Máy phun dung dịch khử trùng 

(ADB 2)

200
Máy rửa phim X quang tự đồng 

Ecoma T21
 91.266

201
Máy rửa phim X Quang tự động 

XP-9000

202
Máy sắc thuốc bắc 24 ấm bằng 

Inox STĐY24A

203
Máy sắc thuốc điện (DA năng lực 

nâng cao)
 74.800

204 Máy sấy đồ vải (ADB 2)

QLTS.VN



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  325.000  325.000  195.000 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  325.000  325.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  849.500  679.600 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  954.450 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  310.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  304.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  219.264 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  111.824 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  106.000  84.800 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  15.000  15.000  6.000 x

Trạm Y tế Thị trấn 1  10.800  10.800  6.480 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  10.800  10.800  6.480 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  13.500 x

Phòng khám đa khoa khu 

vực Đăk Môn
1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế Thị trấn 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk Long 1  14.707  14.707  8.824 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

205

Máy siêu â chuẩn đoán đen trắng 

loại xách tay, 2 đầu dò, máy in 

(ADB 2)

206

Máy siêu âm chuẩn đoán, đen 

trắng, loại xách tay, 02 đầu dò + 

máy in (ADB 2)

207 Máy siêu âm Doppler (03 đầu dò)  849.500

208 Máy siêu âm màu 3D  954.450

209 Máy siêu âm trắng đen  310.000

210 Máy sốc tim 2 phase  304.700

211 Máy soi tử cung có hệ thống TV  219.264

212 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh  111.824

213 Máy thở Vsmart VFS 410  106.000

214 Máy thu hình (ADB2)

215 Máy thu hình (Ti vi) ADB 2)

216 Máy thu hình (TiVi) ADB2

217 Máy tính Laptop Hp I3  13.500

218
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

219
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

220
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

221
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trạm Y tế xã Đăk Blô 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Kroong
1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Xốp 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk Pet 1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Nhoong
1  14.707  14.707  8.824 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  14.707  14.707  8.824 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  34.650  34.650  24.255 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  18.055 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  26.451 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  58.140 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  17.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  37.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  23.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  13.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  20.315 x
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Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
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Phục vụ 
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có tiêu 
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Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

222
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

223
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

224
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

225
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

226
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

227
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

228
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

229
Máy tính thương hiệu hàng Việt 

Nam chất lượng cao (Hpet)

230 Máy tính xách tay (H Pet)

231 Máy tính xách tay Sudio 1555  18.055

232 Máy truyền dịch tự động  26.451

233
Máy vi tính CMS (chipset intel 

H55)
 58.140

234 Máy vi tính để bàn ( Dự án Gavi)  17.700

235 Máy vi tính để bàn CMS  37.000

236 Máy vi tính để bàn Core I5  23.900

237 Máy vi tính để bàn FPT  13.900

238 Máy vi tính để bàn HP  20.315
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  26.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
4  54.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  13.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  39.750 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  13.200 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3  41.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
7  136.710 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  29.829 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.850 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  32.990 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  368.108 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  302.000  302.000  181.200 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  22.500  22.500  13.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  28.700  28.700  10.763 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  162.550  162.550  97.530 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  90.606 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  130.000 x

16

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 
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khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

239 Máy vi tính để bàn LG  26.800

240 Máy vi tính để bàn LG  54.000

241 Máy vi tính để bàn sam sung  13.900

242 Máy vi tính để bàn sam sung  39.750

243 Máy vi tính để bàn sam sung  13.200

244 Máy vi tính để bàn sam sung  41.700

245 Máy vi tính FPT Elead S885  136.710

246
Máy vi tính Singapore + Máy in 

(PCSR)
 29.829

247
Máy vi tính xách tay Asus 

X555UA
 11.850

248
Máy vi tính xách tay Vai O 

Duo11
 32.990

249
Máy X quang chụp thường Q UD-

150L-40E
 368.108

250
Máy xét nghiệm huyết học tự 

động => 18 thông số (ADB 2)

251
Máy xét nghiệm nước tiểu 10 

thông số

252
Máy xông khí dung siêu âm 

chuyên dùng cho bênh viện

253
Minitor phòng mổ 6 thông số 

(ADB 2)

254 Monitor sản khoa  90.606

255 Monitor theo dõi bệnh nhân  130.000

QLTS.VN



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  107.000  107.000  40.125 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  72.268  72.268  50.588 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  63.306  63.306  44.314 x x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  37.362  24.285 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  108.291  32.487 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  46.734 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  42.000  42.000  29.400 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  16.000  12.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  12.900  12.900  7.740 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
690  319.004  319.004  271.153 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
647  265.572  265.572  225.736 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
630  278.829  278.829  237.005 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  351.945  105.584 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  69.742  24.410 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  60.115  39.075 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  97.954  34.284 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  68.416  23.946 x

17

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 
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256 MONITOR theo dõi sản khoa

257
Nhà để xe (TYT Đăk Choong) 

ADB2

258
Nhà để xe (TYT Mường Hoong) 

ADB2

259
Nhà để xe Đăk Kroong (trạm 

mới)
 37.362

260 Nhà xe BV (xe máy)  108.291

261 Nồi hấp tiệt trùng 30-50 lít  46.734

262
Nồi hấp tiệt trùng SA-232X 

(ADB2)

263 Phần mềm Quản lý cán bộ  16.000

264 Pitpette +giá để (ADB 2)

265
Sân bê tông (TYT Đăk Choong) 

ADB2

266
Sân bê tông (TYT Mường Hoong) 

ADB2

267
Sân bê tông (TYT Ngọc Linh) 

ADB2

268 Sân đường nội bộ BV  351.945

269 Sân đường nội bộ Đăk Blô  69.742

270
Sân đường nội bộ Đăk Kroong 

(trạm mới)
 60.115 x

271 Sân đường nội bộ Đăk Long  97.954

272 Sân đường nội bộ Đăk Môn  68.416
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  105.475  36.916 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  43.168 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  98.000  98.000  58.800 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  21.851 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  255.000  255.000  153.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  69.000  69.000  25.875 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  18.200  18.200  6.825 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  20.750 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500  27.500  16.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500  27.500  16.500 x

Trạm Y tế xã Ngọc Linh 1  25.500  25.500  15.300 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  25.500  25.500  15.300 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  12.000  12.000  8.400 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500  11.500  6.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500  11.500  6.900 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  11.500  11.500  6.900 x

Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
1  58.000  58.000  40.600 x
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273 Sân đường nội bộ Đăk Nhoong  105.475

274 Sola 700 Premium  43.168

275
Thiết bị thở áp lực dương liên tục 

Cpap (EU)

276 Tủ ấm JSGI-150T  21.851

277 Tủ an toàn sinh học cấp II

278
Tủ bảo quản hóa chất chuyên 

dụng

279
Tủ đặt máy sinh hóa tự động 

chuyên dụng

280
Tủ đựng hồ sơ bằng gỗ cao 2,9m 

rộng 3,3m
 20.750

281 Tủ đựng thuốc đông y (ADB 2)

282 Tủ đựng thuốc Đông Y (ADB)

283 Tủ đựng thuốc đông y (ADB2)

284 Tủ đựng thuốc Đông Y (ADB2)

285
Tủ đựng thuốc và dụng cụ 

800x400x1600mm(ADB2)

286 Tủ lạnh (ADB2)

287 Tủ lạnh >300 lít (ADB 2)

288 Tủ lạnh >300l (ADB 2)

289 Tủ lạnh bảo quản thuốc YC395L
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Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  44.000 x

Trạm Y tế xã Đăk Man 1  64.500  64.500  38.700 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500  27.500  16.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500  27.500  16.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.500  27.500  16.500 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
62  16.125  16.125  13.706 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
62  19.299  19.299  16.404 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
87  27.141  27.141  18.999 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  40.000  40.000  32.000

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
2  32.600  8.150 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
6  134.394 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  6.200  6.200  2.325 x

19

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

290 Tủ sấy chạy điện (ADB 2)

291 Tủ sấy chạy điện (ADB 2)

292 Tủ sấy chạy điện (ADB 2)

293 Tủ sấy chạy điện (ADB2)

294
Tủ sấy chạy điện >250 độ C> 100 

lít (ADB 2)

295 Tủ sấy điện  44.000

296
Tủ sấy điện >250 độ C >100 lít 

(ADB 2)

297 Tủ thuốc Đông y (ADB 2)

298 Tủ thuốc Đông Y (ADB 2)

299 Tủ thuốc đông y (ADB 2)

300
Vườn thuốc nam (TYT Đăk 

Choong) ADB2

301
Vườn thuốc nam (TYT Mường 

Hoong) ADB2

302
Vườn thuốc nam (TYT Ngọc 

Linh) ADB2

303
Website Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei

304
Xe đẩy băng ca cấp cứu có nâng 

đầu và nâng hạ chiều cao và nệm
 32.600

305 Xe GL Max 125 (DA PCSR)  134.394

306
Xe inox đẩy thay băng 02 tầng 

XTB02T

QLTS.VN



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
5  31.500  31.500  11.813 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  27.095 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  25.000 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
12  294.780 x

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
1  20.700  20.700  11.035 x x

3.208  39.196.246  20.119.472  14.337.951

20

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

307

Xe inox đẩy tiêm thuốc 02 tầng có 

04 ngăn kéo kèm 02 xô inox có 

nắp đậy

308
Xe máy Future II Honda Viet nam 

(DA PCSR)
 27.095

309 Xe máy Futureneo ( DA phong)  25.000

310 Xe máy Wave RSX (Hema)  294.780

Tổng cộng  19.076.774

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

311 Xe đẩy rác sinh hoạt 1000 lít
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